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BÀI 7. QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH

Câu 1: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên
sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình gọi là gì?
A. Quản lí thu, chi đối nội. B. Quản lí thu, chi nội bộ.
C. Quản lí thu, chi trong gia đình. D. Quản lí thu, chi đối ngoại.
Câu 2: Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quản lí thu, chi là ........ để thực hiện các mục tiêu tài
chính của mỗi gia đình, giúp duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống?
A. kỹ năng sống cần thiết. B. phản xạ cơ bản.
C. hoạt động cơ bản. D. yếu tố cần thiết.
Câu 3: Việc quản lí thu, chi hiệu quả để giải quyết những vấn đề cơ bản về tài chính như cân đối thu -
chi, thực hành tiết kiệm, gia tăng thu nhập giúp mỗi gia đình duy trì điều gì?
A. Phát triển và đủ đầy. B. Ổn định, phát triển và hạnh phúc.
C. Ấm no và hạnh phúc. D. Phát triển và hạnh phúc.
Câu 4:Một trong những mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình là gì?
A. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu không tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính
trong gia đình.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.
D. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
Câu 5: Nhận định nào đúng khi nói về mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
B. Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.
C. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong
gia đình.
D. Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.
Câu 6: Đâu là một trong những mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Giúp cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong gia đình.
D. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong
gia đình.
Câu 7: Việc quản lí thu, chi trong gia đình một cách hợp lý sẽ đạt được điều gì?
A. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong
gia đình.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.



Câu 8:Một trong những nội dung nói đến sự cần thiết của việc quản lí thu, chi trong gia đình:
A. Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính của bản thân.
B. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
C. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong
gia đình.
D. Kiểm soát được các nguồn thu trong gia đình.
Câu 9:Một trong những bước thực hiện xây dựng kế hoạch thu, chi hợp lý ở mỗi gia đình là
A. đảm bảo nhu cầu vật chất và tinh thần đầy đủ cho các thành viên.
B. xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.
C. thỏa mãn các nhu cầu của các thành viên.
D. đảm bảo môi trường sống có lợi cho sự phát triển của các thành viên.
Câu 10: Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình
như:
A. Tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình.
B. Tiền công, lợi tức từ tiền gửi ngân hàng, tiền được tặng.
C. Tiền thưởng, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
D. Tiền lương, được cho, tặng, thừa kế.
Câu 11: Các mục tiêu giúp xác định ngân sách để gia đình thực hiện những dự định cụ thể trong một
khoảng thời gian nhất định gọi là
A. kế hoạch tài chính. B. mục tiêu tài chính.
C. quản lý chi tiêu. D. quản lý thu nhập.
Câu 12: Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu
nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính nào dưới đây?
A. Ngắn hạn và dài hạn. B. Chủ động, trung hạn.
C. Thụ động và chủ động. D. Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Câu 13:Mỗi gia đình cần thực hiện mấy bước để xây dựng kế hoạch thu, chi cho hợp lý?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 14: Căn cứ vào vào thời gian thực hiện kế hoạch thu, chi trong gia đình, mục tiêu tài chính nào
dưới đây không có?
A.Mục tiêu tài chính ngắn hạn. B.Mục tiêu tài chính trung hạn.
C.Mục tiêu tài chính vô hạn. D.Mục tiêu tài chính dài hạn.
Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch thu, chi hợp lí trong mỗi
gia đình?
A. Xác định nguồn chi cần thiết.
B. Đảm bảo tỉ lệ phân chia thu, chi và để dành.
C. Thảo luận để xác định mục tiêu tài chính trong gia đình và thời gian thực hiện.
D. Điều chỉnh các khoản thu, chi cho hợp lí.
Câu 16: Những mục tiêu có thể đạt được trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm được gọi là
mục tiêu tài chính
A. ngắn hạn. B. trung hạn. C. dài hạn. D. vô hạn.
Câu 17:Mục tiêu cần một khoảng thời gian từ 2 - 5 năm mới có thể đạt được là mục tiêu tài chính nào?
A. Ngắn hạn. B. Trung hạn. C. Dài hạn. D. Tiểu hạn.
Câu 18: Những mục tiêu phải mất thời gian từ 5 năm trở lên mới có thể đạt được gọi là mục tiêu tài



chính nào dưới đây?
A. Ngắn hạn. B. Trung hạn. C. Dài hạn. D. Cực hạn.
Câu 19: Với mong muốn cho con đi du học, chị H đã mở một sổ tiết kiệm gửi góp 3 năm. Việc làm
này của chị H là thực hiện mục tiêu tài chính nào dưới đây?
A. Chủ động. B. Ngắn hạn. C. Trung hạn. D. Thiết yếu.
Câu 20: Nguồn thu nhập trong mỗi gia đình bao gồm những loại nào dưới đây?
A. Chủ động và thụ động. B. Tiền lương và sở hữu.
C. Thiết yếu và không thiết yếu. D. Hàng tháng và hàng ngày.
Câu 21: Việc chị K sẽ mua máy tính cho con trai vào đầu năm học này là mục tiêu tài chính nào dưới
đây?
A. Chủ động. B. Ngắn hạn.
C. Thiết yếu. D. Không thiết yếu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu).
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

“Chi tiêu trong gia đình là các khoản chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho các
thành viên trong gia đình từ các nguồn thu nhập của gia đình. Các khoản chi tiêu này bao gồm: chi phí
ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp xã hội, học tập, giải trí,... của các thành viên trong gia đình.

Quản lí chi tiêu trong gia đình là quá trình quản lí các khoản chi tiêu của mọi thành viên trong gia
đình dựa vào thu nhập một cách hợp lí, hiệu quả để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong thực tế, có nhiều thói quen chi tiêu khác nhau trong các gia đình như: Chỉ mua khi thực sự
cần thiết; tiết kiệm điện, nước; bàn bạc, thống nhất trước khi chi tiêu giữa các thành viên trong gia
đình; chi tiêu tuỳ hứng theo cảm xúc; chi tiêu hết thu nhập không có quỹ dự phòng;…”
a) Quản lí thu, chi là việc quản lí thói quen chi tiêu khác nhau để đáp ứng mọi sở thích của
các thành viên trong gia đình.
b) Quản lí chi tiêu trong gia đình là quản lí các khoản chi tiêu của mọi thành viên trong gia
đình dựa vào thu nhập hợp pháp.
c) Việc quản lí thu, chi trong gia đình nhằm đảm bảo cuộc sống no đủ.
d) Quản lí thu, chi là việc quản lí các khoản thu nhập, chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vật
chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình và phù hợp với thu nhập của gia đình.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Trong mỗi gia đình, để giải quyết những vấn đề cơ bản về tài chính như: cân đối thu - chi, thực
hành tiết kiệm, gia tăng thu nhập giúp duy trì sự ổn định và phát triển cần phải quản lí thu, chi hiệu
quả. Muốn duy trì cuộc sống, cần đảm bảo một khoản thu nhập nhất định để trang trải cho việc chi tiêu
trong gia đình.

Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình như:
tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình như lợi tức từ tiền gửi
ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Thu nhập của gia đình dùng để thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của tất cả các thành viên
trong gia đình và tiết kiệm để bảo đảm các mục tiêu tài chính trong tương lai. Quản lí thu nhập trong
gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập nhằm đảm bảo được các mục
tiêu tài chính.
a) Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia
đình như: Tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình.



b) Thu nhập của gia đình dùng để thoả mãn tất cả nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
c)Muốn duy trì cuộc sống, cần đảm bảo một khoản thu nhập nhất định để trang trải cho việc
chi tiêu trong gia đình.
d) Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn
thu nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Gia đình chị H có 6 người, sống ở thành phố. Bố chồng công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức
lương tháng là 7,5 triệu đồng, mẹ chồng đã nghỉ hưu với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. Chồng là
công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 15 triệu đồng, chị có mức lương tháng là 12 đồng,
con trai lớn học năm nhất Đại học và một con học lớp 12.

Đầu năm, vợ chồng chị thống nhất đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ dành 60% thu nhập cho các chi tiêu
thiết yếu, tiết kiệm 20% thu nhập gia đình để có đủ tiền mua xe máy 56 triệu.
a) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 24 triệu, sau 7 tháng anh chị mua xe máy.
b) Nhà chị H một tháng chi dùng là 32 triệu, sau 7 tháng anh chị mua xe máy.
c) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 20 triệu, sau 6 tháng anh chị mua xe máy.
d) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 22 triệu, sau 8 tháng anh chị mua xe máy.
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Chị T ấp ủ dự định cho con trai (hiện đang học lớp 10) đi du học. Chị ước tính số tiền cần để trả
tiền chi phí cho con 4 năm đại học là 300 triệu đồng. Với số tiền lớn này, Chị T xác định mốc thời gian
tiết kiệm tiền phải trên 2 năm, mục tiêu trước mắt là khoản chi phí cho con học trung tâm để lấy chứng
chỉ ngoại ngữ trong năm học lớp 10 này. Chị T lập một kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu tài
chính trên. Theo dự kiến, mỗi tháng nhà chị T sẽ phải tiết kiệm tối thiểu 8 triệu đồng và duy trì mức
tiết kiệm này là 3 năm. Để dự phòng chi phí phát sinh và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác như: quỹ
học tập, quỹ dự phòng, quỹ mừng sinh nhật bạn be, người thân, ... mỗi tháng chị T tiết kiệm thêm 1
triệu đồng bỏ ở một ống tiết kiệm riêng dùng trong trường hợp khân cấp. Ngoài ra, chị T dự tính, sẽ
làm thêm công việc báo cáo thuế tháng cho 2 công ty và chị T dùng số tiền này bổ sung vào quỹ tiết
kiệm của mình. Trong 20 tháng đầu tiên, gia đình chị T cố gắng đạt được mục tiêu tiết kiệm 200 triệu
đồng. Từ số tiền này, T sẽ mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng để đầu tư sinh lời mỗi năm. Số tiền sinh
lời này, T dùng bổ sung vào quỹ tiết kiệm của mình để sớm đạt được mục tiêu tài chính đã đặt.
a) Quản lí thu, chi là việc quản lí các nguồn thu nhập và các khoản chi tiêu của tất cả các
thành viên trong gia đình.
b)Mục tiêu tài chính của gia đình chị T là mục tiêu tài chính trung hạn.
c) Chỉ khi nào được chi tiêu theo sở thích, thỏa mãn mọi nhu cầu của các thành viên trong
gia đình thì mới đạt được mục tiêu tự do tài chính.
d) Mục tiêu tài chính cho con trai học lấy chứng chỉ ngoại ngữ là mục tiêu tài chính ngắn
hạn.

--- Hết ---
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